BẢN GIẢI TRÌNH

Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN 
ngày 04/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
I. Sự cần thiết và mục đích ban hành Thông tư:
1. Về mặt pháp lý: 

Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2011 thay thế Luật NHNN, Luật các TCTD 1997. Theo đó, tại khoản 12 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước có giao thẩm quyền cho NHNN quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. 
Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 130 Luật các TCTD có quy định, trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, NHNN áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định tại Điều 149 của Luật này, bao gồm cả việc hạn chế phạm vi hoạt động, xử lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm bảo đảm để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Ngoài ra, Chương VIII Luật các Tổ chức tín dụng  quy định về việc NHNN kiểm soát đặt biệt TCTD. 

Như vậy, về mặt pháp lý, Luật các TCTD đã đưa ra quy định khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của các TCTD yếu kém và Luật NHNN có quy định khung về việc NHNN áp dụng các biện pháp đặc biệt để xử lý các TCTD này; tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể hướng dẫn về các nội dung nêu trên. 
NHNN đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD (Thông tư số 07), tuy nhiên Thông tư này chủ yếu hướng dẫn về quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc kiểm soát đặc biệt TCTD, chưa có các quy định cụ thể, đặc thù đối với hoạt động, quản trị, điều hành của các TCTD yếu kém, bị đặt vào kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, ngày 01/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ yếu hướng dẫn về điều kiện, trình tự, hình thức, thủ tục xử lý việc NHNN quyết định góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD và chỉ định TCTD khác tham gia quản trị, điều hành TCTD bị mua cổ phần bắt buộc; tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể, đặc thù về hoạt động của TCTD sau khi bị mua cổ phần bắt buộc và thẩm quyền, cơ chế hỗ trợ của TCTD được chỉ định hỗ trợ đối với TCTD bị mua lại cổ phần.
2. Về mặt thực tiễn:

Thực tế xử lý tái cơ cấu các TCTD thời quan qua cho thấy, về cơ bản, các TCTD yếu kém (không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu), các TCTD bị đặt vào kiểm soát đặc biệt (bao gồm cả các NHTM được NHNN mua lại) không đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực an toàn trong hoạt động ngân hàng (thậm chí đã bị âm vốn chủ sở hữu) để được hoạt động kinh doanh bình thường như các TCTD khác trong khi đó các TCTD này vẫn cần thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm khôi phục hoạt động. Trong bối cảnh đó, hoạt động của TCTD trong giai đoạn được kiểm soát đặc biệt cần thực hiện theo khuôn khổ Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được NHNN thông qua và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, về góc độ quản lý, khi NHNN thực hiện biện pháp đặt TCTD yếu kém vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, việc  áp dụng các quy định chung về quản lý, giám sát của NHNN đối với các TCTD hoạt động bình thường là không phù hợp. 

Về mặt thực tiễn, theo kinh nghiệm quốc tế, các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc … khi thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đều có Luật tái cơ cấu ngân hàng để Nhà nước, các đối tượng có liên quan có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện, triển khai việc tái cơ cấu các ngân hàng. Tại Việt Nam, như nêu tại điểm 1 trên đây, pháp luật hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ chế hoạt động, quản trị, quản lý đặc thù đối với TCTD yếu kém, dẫn đến việc triển khai áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh của các TCTD này gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Vừa qua, NHNN đã cho phép các TCTD bị đặt vào kiểm soát đặc biệt và các TCTD yếu kém khác tạm thời thực hiện một số nghiệp vụ cơ bản, mang tính hạn chế, “cầm chừng” dưới sự giám sát của NHNN để tạo nguồn thu cho TCTD, giảm lỗ, hỗ trợ thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu giai đoạn tiếp theo (như cho phép cấp tín dụng thông qua cầm cố sổ tiết kiệm, mua lại trái phiếu của NHTM Nhà nước...).

Từ các vấn đề nêu trên, để có cơ sở triển khai thống nhất các biện pháp xử lý đối với TCTD yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt, không đủ điều kiện để hoạt động như các TCTD bình thường khác, việc xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phục vụ công tác quản lý đối với các TCTD yếu kém là hết sức cần thiết. Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo:

(i) NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động và cơ cấu lại các TCTD yếu kém. 

(ii) Trước mắt, NHNN chủ trì, phối hợp Bộ tư pháp theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các TCTD, bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật các TCTD và quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, NHNN đã khẩn trương rà soát, sửa đổi Thông tư số 07, bổ sung các cơ chế đặc thù về hoạt động, quản trị điều hành đối với TCTD được đặt vào kiểm soát đặc biệt, TCTD được NHNN mua cổ phần bắt buộc và TCTD được NHNN chỉ định tham gia quản trị, điều hành các TCTD được mua lại bắt buộc nhằm chấn chỉnh, củng cố, phục hồi hoạt động bình thường của TCTD bị kiểm soát đặc biệt và đảm bảo an toàn hệ thống. 

II. ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07 được xây dựng căn cứ trên các Văn bản pháp lý sau:

- Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010.

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

- Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

III. KẾT CẤU DỰ THẢO

Dự thảo gồm 3 Điều, trong đó:

1. Điều 1 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013.

2. Điều 2 – Quy định về Hiệu lực thi hành. 

3. Điều 3 – Quy định về Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07 như sau:
“Người đại diện của tổ chức tín dụng theo chỉ định là cán bộ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước chỉ định đảm nhiệm chức danh của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để xử lý các công việc liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng bị khuyết nhân sự có thẩm quyền đảm nhiệm chức danh này.”
Quy định này nhằm xử lý vướng mắc trong việc NHNN chỉ định người đại diện tại TCTD được kiểm soát đặc biệt khi TCTD bị khuyết chức danh này (Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ TCTD) và không thuộc trường hợp NHNN có thể chỉ định theo quy định tại Điều 37 Luật các TCTD.

2. Sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07 để thống nhất thuật ngữ sử dụng là “Phương án củng cố tổ chức và hoạt động”  quy định tại Điều 8 Thông tư số 07.
3. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07 như sau:
“Trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tín dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần; quản trị, điều hành; hỗ trợ tài chính thông qua việc chia sẻ nguồn vốn, tín dụng, cơ hội kinh doanh và/hoặc các hỗ trợ tài chính khác; hỗ trợ công nghệ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và xây dựng Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là tổ chức tín dụng hỗ trợ) trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không thực hiện được yêu cầu nêu tại điểm e khoản 1 của Điều này hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 149 của Luật Các tổ chức tín dụng” .
Việc sửa đổi này để phù hợp với thực tiễn triển khai việc xây dựng Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đối với TCTD được NHNN mua lại thời gian qua và quy định tại Điều 148 Luật các TCTD.
4. Bổ sung điểm i, k, l vào khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07 như sau:

i) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt.

k) Quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt với các tổ chức tín dụng khác.
l) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với Tổ chức tín dụng hỗ trợ trong quá trình tham gia củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.”

Việc bổ sung các nội dung trên để tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho NHNN trong việc quyết định các vấn đề đặc thù phát sinh cụ thể đối với từng TCTD được kiểm soát đặc biệt và TCTD hỗ trợ. 

Mặt khác, quy định nêu trên nhằm tạo linh hoạt cho NHNN trong việc áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với từng TCTD, ngoài các trường hợp NHNN chỉ định TCTD tham gia trực tiếp góp vốn, mua cổ phần, tham gia quản trị, điều hành toàn bộ tại các TCTD yếu kém, tùy từng trường hợp cụ thể, NHNN có thể chỉ định 01 TCTD tham gia hỗ trợ một phần các TCTD yếu kém (như hỗ trợ một số vị trí nhân sự chủ chốt, hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, chia sẻ tín dụng, hỗ trợ công nghệ…). Khi đó, NHNN cũng cần có cơ chế đặc thù đối với các TCTD được chỉ định hỗ trợ này.

5. Bổ sung Điều 5a vào mục 1 Chương II Thông tư số 07 như sau:

“Điều 5a. Hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và tổ chức tín dụng hỗ trợ:

1. Chấp nhận thực trạng chưa đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, giới hạn về trạng thái ngoại tệ, vàng, đầu tư mua sắm tài sản cố định, thực trạng nợ xấu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai công tác quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh, trích lập dự phòng theo quy định tại Quyết định kiểm soát đặc biệt, Phương án củng cố tổ chức và hoạt động (trường hợp được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt), các chỉ đạo cụ thể của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được triển khai hoạt động cấp tín dụng theo nguyên tắc nêu tại khoản 1 Điều này trên cơ sở:

a) Tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện các giao dịch cấp tín dụng khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn và đảm bảo thanh khoản.

b) Sử dụng vốn điều lệ thay thế vốn tự có khi tính các giới hạn tối đa về cấp tín dụng quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động (sau đây gọi là Thông tư số 36/2014/TT-NHNN), ngoại trừ quy định tại điểm c khoản này.

c) Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cấp tín dụng liên quan đến tổ chức tín dụng hỗ trợ (thông qua hình thức hợp vốn với tổ chức tín dụng hỗ trợ, ủy thác cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng hỗ trợ, nhận ủy thác cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng hỗ trợ, mua nợ, nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng hỗ trợ), dư nợ của khoản cấp tín dụng này được tính trong giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng, một nhóm khách hàng của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN.

3. Sử dụng vốn điều lệ thay thế vốn tự có khi tính các giới hạn về trạng thái ngoại tệ, vàng khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 
4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được bán nợ cho các tổ chức có chức năng mua nợ theo giá thị trường, trường hợp giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc thì được phân bổ dần vào chi phí hoạt động trong thời gian tối đa 10 năm, tùy thuộc vào tình hình tài chính của Tổ chức tín dụng.

5. Sau khi tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng khác khi cho vay, gửi tiền theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại tổ chức tín dụng này được phân loại các khoản cho vay, gửi tiền này là nợ nhóm 1.

6. Đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ:

a) Được triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính, hỗ trợ công nghệ đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt theo Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, các chỉ đạo cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

b) Chịu trách nhiệm về việc thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng hợp vốn, ủy thác, nhận ủy thác, bán nợ, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều này theo quy định và có cam kết nhận lại, được mua lại các khoản cấp tín dụng này bất cứ khi nào Ngân hàng Nhà nước hoặc Ban kiểm soát đặc biệt hoặc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có yêu cầu.

c) Chủ động giám sát việc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai các biện pháp quản trị, điều hành, các hoạt động kinh doanh và sử dụng số tiền được hỗ trợ tài chính theo Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và các chỉ đạo cụ thể khác của Ngân hàng Nhà nước.”
Các quy định trên để phù hợp với đặc thù của các TCTD được đặt vào kiểm soát đặc biệt là các TCTD không đáp ứng đầy đủ các quy định chuẩn mực an toàn trong hoạt động; trong khi các TCTD này vẫn cần phải duy trì hoạt động cơ bản để tạo nguồn thu và khả năng khôi phục hoạt động.

Theo đó, các nội dung nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 liên quan đến việc triển khai hoạt động, cấp tín dụng của TCTD bị kiểm soát đặc biệt cơ bản đã được NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ. TCTD vẫn thực hiện phân loại nợ theo quy định để phản ánh đúng bản chất của khoản nợ; tuy nhiên, căn cứ thực trạng tài chính của TCTD, NHNN sẽ xem xét quyết định việc trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ này. Nội dung nêu tại điểm c khoản 2 nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các TCTD hỗ trợ nguồn vốn cho TCTD bị kiểm soát đặc biệt do các TCTD bị kiểm soát đặc biệt không đáp ứng các điều kiện để được tham gia giao dịch với TCTD hỗ trợ (như việc TCTD cho vay, hợp vốn, ủy thác cho vay….phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN của NHNN ban hành ngày 18/06/2012 và Thông tư 01/2013/TT-NHNN của NHNN ban hành ngày 07/01/2013 sửa đổi bổ sung Thông tư 21, Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014; việc TCTD cho vay, gửi tiền tại các TCTD yếu kém sẽ phải phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 36...).
Nội dung nêu tại khoản 5 nhằm tháo gỡ cho phép TCTD được kiểm soát đặc biệt được nhận tiền gửi, đi vay trên thị trường liên ngân hàng kể cả trong trường hợp có nợ quá hạn trên thị trường liên ngân hàng, sau khi được NHNN phê duyệt đối với từng TCTD cụ thể (trong trường hợp NHNN khuyến khích các TCTD này gửi tiền, cho vay tại TCTD được kiểm soát đặc biệt để hỗ trợ nguồn vốn hoạt động cho các TCTD này). Chỉ các TCTD gửi tiền, cho vay được NHNN phê duyệt mới được phân loại nợ nhóm 1. Các khoản gửi, cho vay tiền phát sinh trước khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vẫn thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

6. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 Thông tư số 07 nhằm tăng tính chủ động và quy định rõ trách nhiệm của Ban kiểm soát đặc biệt trong việc chỉ đạo tổ chức tín dụng xây dựng Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, theo đó nội dung sửa đổi như sau:
“Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (gọi tắt là Phương án) được Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt và phải được Ban kiểm soát đặc biệt thông qua.”
7. Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07 liên quan việc sử dụng con dấu của các Ban kiểm soát đặc biệt để phù hợp với thực tế triển khai thời gian qua và tạo sự chủ động cho các Ban kiểm soát đặc biệt, theo đó Ban kiểm soát đặc biệt được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
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